
PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN
KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2022-2023

TT Họ và tên
Ngày sinh, nam/nữ

Hộ khẩu
thường trú

Dân tộc,
Tôn giáo

Trình độ đào tạo
Chức danh nghề nghiệp

đăng ký dự tuyển Đơn vị trúng tuyển

Kết quả điểm thi vòng 2
Ghi
chúChuyên môn

CC
NVSP

Điểm
bài thi

Điểm
ưu
tiên

Tổng
điểm

I MÔN VẬT LÝ

1
Nguyễn Thị Tâm
12/7/1999, Nữ

Kon Tum,
Kon Tum

Kinh
Không

Cử nhân sư
phạm Vật lí

Giáo viên THPT hạng III,
mã số: V.07.05.15

Trường THPT chuyên
Nguyễn Tất Thành

81.5 81.5

II MÔN HÓA HỌC

1
Nguyễn Văn Thành
18/02/1990, Nam

Đăk Glei,
Kon Tum

Kinh
Không

Thạc sĩ LL&PP
dạy học Hóa học

Giáo viên THPT hạng III,
mã số: V.07.05.15

Phân hiệu Trường
PTDTNT tỉnh tại huyện

Ia H'Drai
65.0 65.0

III MÔN SINH HỌC

1
Huỳnh Thị Minh Thúy
08/10/1992, Nữ

Ia H'Drai,
Kon Tum

Kinh
Không

Thạc sĩ Sinh học
thực nghiệm

Giáo viên THPT hạng III,
mã số: V.07.05.15

Phân hiệu Trường
PTDTNT tỉnh tại huyện

Ia H'Drai
70.0 5 75.0

IV MÔN NGỮ VĂN

1
Lê Thị Xuân Đào
05/11/1999, Nữ

Kon Tum,
Kon Tum

Kinh
Không

Cử nhân sư
phạm Ngữ văn

Giáo viên THPT hạng III,
mã số: V.07.05.15

Trường THPT chuyên
Nguyễn Tất Thành

83.0 83.0

V MÔN LỊCH SỬ

1
Nguyễn Minh Đại
24/9/1999, Nam

Bố Trạch,
Quảng Bình

Kinh
Không

Cử nhân sư
phạm Lịch sử

Giáo viên THPT hạng III,
mã số: V.07.05.15

Trường THPT chuyên
Nguyễn Tất Thành

74.5 74.5

2
U Ngui
17/6/1996, Nam

Đăk Hà,
Kon Tum

Dơ Dră
Không

Cử nhân sư
phạm Lịch sử

Giáo viên THPT hạng III,
mã số: V.07.05.15

Trường Trung học phổ
thông Quang Trung

85.0 5 90.0

VI MÔN ĐỊA LÝ

1
Y Hồng Liên
10/11/1996, Nữ

Kon Tum,
Kon Tum

Jrai
Không

Cử nhân sư
phạm Địa lí

Giáo viên THPT hạng III,
mã số: V.07.05.15

Phân hiệu Trường
PTDTNT tỉnh tại huyện

Ia H'Drai
76.3 5 81.3
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VII MÔN TIẾNG ANH

1
Nguyễn Thị Phương Dung
21/4/1992, Nữ

Tiên Phước,
Quảng Nam

Kinh
Không

Cử nhân sư
phạm tiếng Anh

Giáo viên THPT hạng III,
mã số: V.07.05.15

Trường Trung học phổ
thông Chu Văn An

80.0 80.0

2
Huỳnh Thị Mỹ Duyên
07/7/1998, Nữ

Quy Nhơn,
Bình Định

Kinh
Không

Cử nhân sư
phạm tiếng Anh

Giáo viên THPT hạng III,
mã số: V.07.05.15

Trường Trung học phổ
thông Nguyễn Du

76.5 76.5

3
Lê Đỗ Gia Huy
16/9/1997, Nam

Kon Tum,
Kon Tum

Kinh
Phật giáo

Cử nhân ngôn
ngữ Anh

x
Giáo viên THPT hạng III,

mã số: V.07.05.15
Trường Trung học phổ

thông Quang Trung
90.0 90.0

4
Nguyễn Thị Trúc Giang
15/01/1996, Nữ

Kon Tum,
Kon Tum

Kinh
Không

Cử nhân sư
phạm tiếng Anh

Giáo viên THPT hạng III,
mã số: V.07.05.15

Trường PTDTNT huyện
Tu Mơ Rông

56.0 56.0

5
Trần Minh Khôi
18/8/1999, Nam

Trà Bồng,
Quảng Ngãi

Kinh
Không

Cử nhân sư
phạm tiếng Anh

Giáo viên THPT hạng III,
mã số: V.07.05.15

Trường PTDTNT huyện
Tu Mơ Rông

76.5 76.5

6
Nguyễn Hà Phương Thủy
30/6/1999, Nữ

Kon Tum,
Kon Tum

Kinh
Không

Cử nhân sư
phạm tiếng Anh

Giáo viên THPT hạng III,
mã số: V.07.05.15

Trường THPT chuyên
Nguyễn Tất Thành

92.0 92.0

7
Trần Thị Hương Thùy
01/11/1997, Nữ

Kon Tum,
Kon Tum

Kinh
Không

Cử nhân sư
phạm tiếng Anh

Giáo viên THPT hạng III,
mã số: V.07.05.15

Trường Trung học phổ
thông Nguyễn Du

91.5 91.5

VIII MÔN ÂM NHẠC

1
Trương Lê Như Tâm
23/4/1999, Nữ

Sa Thầy,
Kon Tum

Kinh
Không

Cử nhân sư
phạm Âm nhạc

Giáo viên THPT hạng III,
mã số: V.07.05.15

Trường Trung học phổ
thông Nguyễn Trãi

67.0 67.0

IX MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

1
Nguyễn Thị Kim Hoàng
12/3/1992, Nữ

Kon Tum,
Kon Tum

Kinh
Không

Cử nhân Giáo
dục thể chất

Giáo viên THPT hạng III,
mã số: V.07.05.15

Trường Trung học phổ
thông Nguyễn Trãi

74.0 74.0

2
Y Hảo
14/5/1995, Nữ

Tu Mơ Rông,
Kon Tum

Xơ Đăng
Không

Cử nhân GDQP-
AN

Giáo viên THPT hạng III,
mã số: V.07.05.15

Trường PTDTNT huyện
Tu Mơ Rông

76.0 5 81.0

Tổng cộng danh sách có 17 người./.

TT Họ và tên
Ngày sinh, nam/nữ

Hộ khẩu
thường trú

Dân tộc,
Tôn giáo

Trình độ đào tạo
Chức danh nghề nghiệp

đăng ký dự tuyển Đơn vị trúng tuyển

Kết quả điểm thi vòng 2
Ghi
chúChuyên môn

CC
NVSP

Điểm
bài thi

Điểm
ưu
tiên

Tổng
điểm
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